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	TT
	LỚP
	NỘI DUNG LAO ĐỘNG
	DỤNG CỤ
	CHỈ ĐẠO

	
1
	11A10
	Lau chùi hành lang, lan can khu nhà hiệu bộ, dọn dẹp lau chùi phòng Hội đồng
	Xô, khăn lau bàn, lau nhà
	GVCN

	
2
	
11A11
	Nhỏ cỏ, quét rác, đốt rác đường đi trước cổng trường bên phải
	Cuốc, liềm, chổi, bao
	GVCN

	
3
	
10A13
	Nhỏ cỏ, quét rác, đốt rác đường đi trước cổng trường bên trái
	Cuốc, liềm, chổi, bao
	GVCN

	
4
	10A1
	Quét vôi hàng cây trước cổng trường bên trái
	Dụng cụ quét vôi,vôi
	GVCN

	
5
	10A2
	Quét vôi hàng cây trước cổng trường bên phải
	Dụng cụ quét vôi,vôi
	GVCN

	
6
	10A3
	Quét vôi hàng cây nhà xe giáo viên đến nhà xe học sinh và xẩy cỏ,dọn rác phía cổng phụ 
	Cuốc, liềm, chổi, bao, vôi,
	GVCN

	
7
	10A4
	Quét vôi hàng cây sân trường + nhổ cỏ trên sân trường
	Dụng cụ quét vôi,vôi
	GVCN

	
8
	10A12
	Xẩy cỏ phía hàng cây khu vực học môn Thể dục sát hàng rào.
	Cuốc, liềm, chổi, bao
	GVCN

	
9
	11A13
	Xẩy cỏ khu vực vườn mít làm 1/2
	Cuốc, liềm, chổi, bao
	GVCN

	
10
	10A7
	Xẩy cỏ khu vực vườn mít làm 1/2
	Cuốc, liềm, chổi, bao
	GVCN

	
11
	10A8
	Lau chùi hành lang dãy nhà thực hành thiết bị từ lầu 3 xuống lầu 2 và máy chiếu 1+2 và gầm cầu thang phải
	Xô, cây lau, khăn lau, chổi
	GVCN

	12
	10A9
	Lau chùi hành lang dãy nhà thực hành thiết bị từ lầu 2 xuống hành lang lầu 1+ sân khấu+ gầm cầu thang trái
	Xô, cây lau khăn lau, chổi
	GVCN

	13
	10A10
	Xẩy cỏ, dọn dẹp khu vực vệ sinh học sinh nữ đến khu vực cây chuối làm 1/2
	Cuốc, liềm, chổi, bao
	GVCN

	14
	10A11
	Xẩy cỏ, dọn dẹp khu vực vệ sinh học sinh nữ đến khu vực cây chuối làm 1/2
	Cuốc, liềm, chổi, bao
	GVCN

	15
	10A5
	Lau dọn, sắp xếp phòng thực hành Sinh
	Xô, khăn, chổi
	GVCN

	16
	11A12
	Lau dọn, sắp xếp phòng thực hành Hoá
	Xô, khăn, chổi
	GVCN

	17
	10A6
	Lau dọn, sắp xếp phòng thực hành Lý
	Xô, khăn, chổi
	GVCN
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